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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 219.566.261.040 20.291.716.149USDTỔNG TRỊ GIÁ

 567.689.322 1.971.889 49.332.685Tấn 1 Lúa mì  169.722

 950.753.131 3.837.265 138.799.809Tấn 2 Ngô  578.706

 631.190.418 56.068.016USD 3 Dầu mỡ động thực vật

 1.916.640.586 200.884.840USD 4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 1.250.696.259 9.600.112 91.309.779Tấn 5 Quặng và khoáng sản khác  615.695

 2.261.942.797 15.313.933 99.008.766Tấn 6 Than các loại  727.635

 6.423.036.704 10.633.590 449.147.797Tấn 7 Dầu thô  812.173

 619.665.662 33.420.623USD 8 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

 4.304.312.963 378.854.653USD 9 Hóa chất

 4.110.392.076 368.296.557USD 10 Sản phẩm hóa chất

 5.784.427.576 3.540.773 531.195.314Tấn 11 Chất dẻo nguyên liệu  324.480

 5.601.547.156 523.704.009USD 12 Sản phẩm từ chất dẻo

 1.188.092.737 592.594 131.379.707Tấn 13 Cao su  61.004

 929.080.712 79.236.319USD 14 Gỗ và sản phẩm gỗ

 875.350.441 871.100 81.712.424Tấn 15 Giấy các loại  81.966

 684.634.408 66.369.898USD 16 Sản phẩm từ giấy

 1.866.708.958 955.851 168.011.866Tấn 17 Bông các loại  94.316

 1.655.774.849 611.368 152.540.350Tấn 18 Xơ, sợi dệt các loại  60.170

 7.675.687.773 697.768.050USD 19 Vải các loại

 4.502.254.132 410.329.258USD 20 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 4.173.012.484 4.360.060 406.009.211Tấn 18 Sắt thép các loại:  450.253

 10.770.425 4.435 1.949.084Tấn  965- Phôi thép

 3.601.180.757 369.393.626USD 21 Sản phẩm từ sắt thép

 5.436.270.935 1.108.374 511.930.004Tấn 22 Kim loại thường khác:  100.993

 2.814.439.532 283.649 262.579.331Tấn  25.619- Đồng

 2.378.271.772 233.711.855USD 23 Sản phẩm từ kim loại thường khác

 89.095.468.922 8.272.489.859USD 24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 1.016.820.762 81.472.906USD 25 Hàng điện gia dụng và linh kiện

 8.558.586.865 908.666.191USD 26 Điện thoại các loại và linh kiện



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 1.329.620.748 112.047.638USD 27 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 27.110.137.943 2.519.605.582USD 28 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 2.399.801.944 254.749.784USD 29 Dây điện và dây cáp điện

 1.991.849.008 105.152 226.605.339Chiếc 30 Ô tô nguyên chiếc các loại:  11.627

 1.787.167.379 97.397 202.178.774Chiếc  10.758- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

 6.545 1Chiếc- Ô tô trên 9 chỗ ngồi

 192.687.262 7.438 24.426.565Chiếc  869- Ô tô vận tải

 1.796.627.697 178.685.825USD 31 Linh kiện, phụ tùng ô tô

 115.578.555 14.417.138USD 32 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

 16.763.153.988 1.494.560.471USD 33 Hàng hóa khác
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